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THÔNG TƯ

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của

Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen

thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng

Căn cứ Luật thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ

sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng

và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Quyết định số 40/2002/QĐ-TTg ngày 18 tháng 3 năm 2002 của Thủ tướng

Chính phủ về thẩm quyền ký ban hành văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện

quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực do các cơ quan thuộc Chính phủ quản lý;

Theo đề nghị của Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Bộ trưởng,

Chủ nhiệm văn phòng Chính phủ hướng dẫn một số nội dung thi hành Nghị định số

121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ như sau:

I. THI ĐUA VÀ DANH HIỆU THI ĐUA

1. Hình thức, nội dung tổ chức phong trào thi đua

a) Điều 8 Nghị định số 121/2005/NĐ-CP quy định thi đua có 02 hình thức: thi đua

thường xuyên và thi đua theo đợt.

- Thi đua thường xuyên là hình thức thi đua căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được

giao của cá nhân, tập thể để tổ chức phát động, nhằm thực hiện tốt nhất công việc

hàng ngày, hàng tháng, hàng quý, hàng năm của cơ quan, đơn vị. Thi đua thường

xuyên áp dụng giữa các cá nhân trong một tập thể, các tập thể trong cùng một đơn vị
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hoặc giữa các đơn vị có chức năng, nhiệm vụ, tính chất công việc giống nhau hoặc

gần giống nhau.

Thi đua thường xuyên phải xác định rõ mục đích, yêu cầu, mục tiêu, các chỉ tiêu cụ

thể và được chia theo khối, cụm thi đua để ký kết giao ước thi đua; thực hiện việc

đăng ký giao ước thi đua giữa các cá nhân, tập thể; kết thúc năm tiến hành tổng kết

và bình xét các danh hiệu thi đua, những cá nhân, tập thể có đăng ký thi đua thì mới

được bình xét danh hiệu thi đua.

- Thi đua theo đợt, thi đua theo chuyên đề là hình thức thi đua nhằm giải quyết tốt

những nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất trong một thời gian nhất định hoặc giải quyết

những công việc khó khăn, bức xúc nhất; những việc còn yếu kém, tồn đọng; những

việc mà đông đảo quần chúng có nguyện vọng giải quyết. Thi đua theo đợt được

phát động khi đã xác định rõ mục đích, yêu cầu, chỉ tiêu và thời gian, nhằm hoàn

thành mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Tuỳ theo mục tiêu, phạm vi thi đua, thi đua theo đợt có thể tổ chức với quy mô rộng

lớn, không bó hẹp trong một cơ quan, đơn vị mà có thể trong phạm vi một địa

phương, một ngành hoặc cả nước. Hình thức tổ chức phát động thi đua phải thiết

thực, đa dạng và phong phú có sức lôi cuốn nhiều người hăng hái tham gia. Cá

nhân, tập thể nào hoàn thành sớm mục tiêu thi đua phải được biểu dương, khen

thưởng kịp thời.

b) Tổ chức một phong trào thi đua thực hiện theo quy định tại Điều 10 Nghị định số

121/2005/NĐ-CP. Việc xác định chỉ tiêu thi đua phải có tính khả thi, chỉ tiêu đặt ra

phải từ mức tiên tiến trở lên để đảm bảo từng cá nhân, tập thể cần nổ lực, tích cực

phấn đấu mới hoàn thành.

Chú trọng việc tuyên truyền, vận động các đối tượng tham gia và các điều kiện đảm

bảo về tinh thần, vật chất cho phong trào thi đua, đồng thời tăng cường kiểm tra theo

dõi quá trình tổ chức thực hiện, phát hiện nhân tố mới, xây dựng điển hình tiên tiến,

chỉ đạo điểm để rút kinh nghiệm kịp thời.

Tổng kết thi đua phải đánh giá đúng kết quả, tác dụng của phong trào thi đua; công

khai lựa chọn, bình xét danh hiệu thi đua, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu



xuất sắc. Tổ chức việc tuyên truyền, phổ biến các sáng kiến, kinh nghiệm để học tập

và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến.

2. Tiêu chuẩn danh hiệu thi đua

a) Danh hiệu "Lao động tiên tiến", "Chiến sĩ tiên tiến":

Danh hiệu Lao động tiên tiến, Chiến sĩ tiên tiến được xét công nhận mỗi năm một lần

vào thời điểm kết thúc năm cho các cá nhân là cán bộ, công chức, viên chức, công

nhân làm việc trong các cơ quan, đơn vị, các cơ sở kinh tế quốc doanh và ngoài

quốc doanh; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân

thuộc Quân đội nhân dân, Công an nhân dân đạt các tiêu chuẩn quy định tại khoản 1

và khoản 2 Điều 24 Luật Thi đua, Khen thưởng.

Trong năm, cá nhân có đăng ký thi đua nếu hoàn thành tốt nhiệm vụ (bao gồm hoàn

thành số lượng và chất lượng các công việc được giao) mới được xét công nhận

danh hiệu Lao động tiên tiến, Chiến sĩ tiên tiến. Những cá nhân đạt danh hiệu Lao

động tiên tiến, Chiến sĩ tiên tiến phải là người đạt năng suất, chất lượng, hiệu quả

cao trong sản xuất, công tác, được bình chọn trong số những người hoàn thành

nhiệm vụ được giao.

Các đối tượng trên trong một năm nếu nghỉ làm việc từ 02 tháng liên tục trở lên (tính

từ 40 ngày trở lên theo chế độ làm việc) thì không thuộc diện xem xét, bình bầu danh

hiệu Lao động tiên tiến, Chiến sĩ tiên tiến.

Các trường hợp đi học, bồi dưỡng ngắn hạn dưới 01 năm, nếu đạt kết quả từ loại

khá trở lên, chấp hành tốt các quy định của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thì kết hợp

với thời gian công tác tại cơ quan, đơn vị để bình xét danh hiệu Lao động tiên tiến,

Chiến sĩ tiên tiến.

Các trường hợp đi đào tạo từ 01 năm trở lên, có kết quả học tập từ loại khá trở lên

thì năm đó được xếp tương đương danh hiệu Lao động tiên tiến, Chiến sĩ tiên tiến để

làm căn cứ xét tặng các danh hiệu thi đua, khen thưởng khác.

Các trường hợp chuyển công tác, đơn vị mới có trách nhiệm xem xét, bình bầu danh

hiệu Lao động tiên tiến, Chiến sĩ tiên tiến trên cơ sở có ý kiến nhận xét của đơn vị

cũ. Trường hợp cá nhân có thời gian làm việc từ 10 tháng trở lên (trong năm) trước



khi có quyết định chuyển công tác thì đơn vị cũ xem xét bình bầu danh hiệu Lao

động tiên tiến, Chiến sĩ tiên tiến.

b) Danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở":

Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở được xét công nhận mỗi năm một lần vào thời

điểm kết thúc năm cho các cá nhân đạt cả 02 tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 và

khoản 2 Điều 13 Nghị định số 121/2005/NĐ-CP.

Việc bình xét danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở phải lựa chọn cá nhân xuất sắc, tiêu

biểu trong số những cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, Chiến sĩ tiên tiến, các

cá nhân đó nhất thiết phải có sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng khoa học công

nghệ mới, có các giải pháp hữu ích, áp dụng sáng kiến cải tiến lề lối làm việc, cải

cách thủ tục hành chính hoặc mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu…

để nâng cao năng suất lao động, hiệu suất công tác của cơ quan, đơn vị.

Cá nhân có sáng kiến, cải tiến kỹ thuật hoặc có các giải pháp hữu ích… phải được

Hội đồng khoa học (Hội đồng sáng kiến) cấp cơ sở xét công nhận. Việc thành lập Hội

đồng khoa học (Hội đồng sáng kiến) do Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quyết định.

Thành phần Hội đồng gồm những thành viên có trình độ quản lý chuyên môn, kỹ

thuật, có năng lực đánh giá thẩm định các sáng kiến, kinh nghiệm hoặc các giải pháp

trong quản lý, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

c) Danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, ngành, đoàn thể trung ương, tỉnh, thành phố

trực thuộc Trung ương" và "Chiến sĩ thi đua toàn quốc":

Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương, tỉnh, thành phố

trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là cấp Bộ, ngành, tỉnh, thành phố) và danh

hiệu "Chiến sĩ thi đua toàn quốc" được xét tặng thường xuyên hàng năm.

Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, ngành, tỉnh, thành phố chỉ xét chọn từ những cá

nhân xuất sắc, tiêu biểu, có sáng kiến cải tiến kỹ thuật mang lại hiệu quả cao, trong

số những cá nhân đã 03 lần liên tục đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và thành

tích, sáng kiến của cá nhân đó có ảnh hưởng đối với Bộ, ngành, địa phương.

Danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc được lựa chọn phong tặng cho những cá nhân

tiêu biểu có sáng kiến cải tiển kỹ thuật hoặc có giải pháp công tác mang lại hiệu quả



cao, trong số những cá nhân 02 lần liên tục đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ,

ngành, tỉnh, thành phố và thành tích, sáng kiến của cá nhân đó có ảnh hưởng trong

phạm vi toàn quốc.

Ví dụ: Ông Nguyễn Văn A, liên tục đạt danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" các năm

2001, 2002, 2003 thì kết thúc năm 2003 ông Nguyễn Văn A đủ điều kiện để xét danh

hiệu "Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, ban, ngành, tỉnh, thành phố". Giả sử ông Nguyễn Văn

A được quyết định công nhân danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, ngành" (hoặc cấp

tỉnh, thành phố) lần thứ nhất vào năm 2003, tiếp theo các năm 2004, 2005, 2006 ông

Nguyễn Văn A phải tiếp tục đạt danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" thì kết thúc năm

2006 ông Nguyễn Văn A mới đủ điều kiện để được xét "Chiến sĩ thi đua cấp Bộ,

ngành" (hoặc cấp tỉnh, thành phố) lần thứ 2 và trên cơ sở đó ông Nguyễn Văn A năm

2007 mới đủ điều kiện để được xét, phong tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua toàn

quốc".

d) Danh hiệu "Tập thể Lao động tiên tiến", "Tập thể Lao động xuất sắc", "Đơn vị tiên

tiến", "Đơn vị quyết thắng":

Danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến, Tập thể Lao động xuất sắc, Đơn vị tiên tiến,

Đơn vị quyết thắng được xét công nhận mỗi năm một lần vào thời điểm kết thúc

năm.

Tập thể Lao động tiên tiến, Đơn vị tiên tiến là tập thể tiêu biểu được lựa chọn trong

số các tập thể hoàn thành nhiệm vụ, đạt tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 1 và

khoản 2 Điều 28 Luật Thi đua, Khen thưởng.

Tập thể Lao động xuất sắc, Đơn vị quyết thắng là tập thể tiêu biểu, xuất sắc được

lựa chọn trong số các tập thể đạt danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến, Đơn vị tiên

tiến đạt tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 27 Luật Thi đua, Khen

thưởng và phải có cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, không có cá nhân

bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên.

Tập thể Lao động tiên tiến, Tập thể Lao động xuất sắc, Đơn vị tiên tiến, Đơn vị quyết

thắng xét tặng như sau:


